PHỤ LỤC

Nhãn môi trường và vấn đề ứng dụng ở Việt Nam

Bảng 01: Nguyên tắc cơ bản, tiêu chí sản phẩm và yêu cầu thông tin của 3 loại nhãn

	
	Loại I

(Chứng nhận)
	Loại II

(Tự công bố)
	Loại III

(Công bố)



	Định nghĩa
	Là chương trình tự nguyện sử dụng nhãn môi trường trên sản phẩm để chỉ ra sự vượt trội về môi trường so với các sản phẩm cùng loại sau khi được bên thứ 3 đánh giá các tiêu chí môi trường sản phẩm và được cấp đăng ký bản quyền sử dụng nhãn.
	Là quá trình tự nguyện công bố đặc tính môi trường sản phẩm do các nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối, người bán lẻ hoặc bất cứ ai có nhu cầu thực hiện sau khi tự đánh giá.
	Là quá trình tự nguyện công bố rộng rãi các yêu cầu tối thiểu về đặc tính môi trường của sản phẩm thông qua một ngành công nghiệp hoặc một bên thứ 3.

	Nguyên tắc chung
	- Đảm bảo 9 nguyên tắc mà ISO 14020:1998 đã đề ra.

- Là chương trình tự nguyện nhưng đối với một số thị trường sẽ là các yêu cầu bắt buộc để vượt qua hàng rào xanh.

	Tiêu chuẩn
	ISO 14024:1999
	ISO 14021:1999
	ISO 14025: 2000

	Đánh giá
	Được đánh giá bởi tổ chức bên thứ ba độc lập ví dụ như QUACERT (theo các tiêu chuẩn ISO và IEC hoặc tiêu chuẩn đã được quốc tế thừa nhận) nhằm tránh mâu thuẫn về quyền lợi.
	Tự đánh giá và cung cấp dữ liệu cần thiết về việc xác nhận các thông tin môi trường đã công bố khi có nhu cầu.
	Được đánh giá bởi tổ chức bên thứ ba độc lập hoặc đại diện của ngành công nghiệp.

	Các bên tham gia
	Có cơ chế rõ ràng để có sự tham gia của các bên hữu quan trong việc lựa chọn sản phẩm, thiết lập tiêu chí và tính năng sản phẩm.
	Không có sự tham gia của các bên hữu quan.
	Có sự tham gia của các bên hữu quan trong việc lựa chọn, thiết lập và điều chỉnh các dữ liệu quản lý của báo cáo kỹ thuật.

	Yêu cầu đối với sản phẩm 
	Tiêu chí môi trường của sản phẩm:

- Có cơ sở khoa học, có thể đo đếm được.

- Dựa trên kết quả đánh giá vòng đời sản phẩm theo yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 14040 (phân tích kiểm kê, đánh giá tác động, diễn giải – xem phụ lục 1)

- Phù hợp với yêu cầu  pháp luật và yêu cầu liên quan.

- Phù hợp với mục đích và mức độ sử dụng (về an toàn và sức khỏe).
	Bản tự công bố môi trường:

- Chính xác, không gây hiểu lầm.

- Đã được chứng minh, đánh giá.

- Liên quan đến sản phẩm cụ thể (tên, thành phẩm/bán thành phẩm/bao bì, dịch vụ/

công đoạn dịch vụ).

- Cụ thể về khía cạnh môi trường.

- Sử dụng kèm lời giải thích.

- Được đánh giá lại và cập nhật khi cần.
	 Báo cáo kỹ thuật:

- Là những dữ liệu định lượng về môi trường.

- Dựa trên kết quả của nghiên cứu vòng đời sản phẩm theo yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 14040 (phân tích kiểm kê, đánh giá tác động, diễn giải-xem phụ lục 1).

-Chính xác, hệ thống  và mang tính đặc trưng.

	Yêu cầu về thông tin 
	Thông tin của quá trình xây dựng và áp dụng phải sẵn sàng để các bên hữu quan có thể giám sát và góp ý khi cần thiết.
	Thông tin của quá trình xây dựng và áp dụng có thể công bố tự nguyện hoặc bán nhượng khi có yêu cầu.
	Công bố môi trường loại III, các tài liệu và dữ liệu không cần bảo mật phải được công bố rộng rãi.

	Phí và lệ phí
	Phí và lệ phí nên giữ ở mức tối thiểu để tối đa hóa sự tham gia của các cơ sở
	
	Phí và lệ phí nên giữ ở mức tối thiểu để tối đa hóa sự tham gia của các cơ sở


Bảng 02 : Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho một số sản phẩm
	STT
	Tên sản phẩm
	Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam

	01
	Nước rửa bát bằng tay
	- Không chứa các hóa chất độc hại được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu; các hóa chất thuộc các danh mục hóa chất cấm sử dụng; các hóa chất có khả năng gây ung thư  …

- Sử dụng các hoá chất được phép sử dụng với liều lượng hạn chế.

- Sử dụng các chất hoạt động bề mặt có khả năng phân hủy sinh học

-  Các hóa chất có mặt trong nước thải không có dấu hiệu độc tính đối với môi trường sinh thái

- Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.

- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì, thuỷ ngân, cadimi và chất crom có chứa hoá trị sáu.

- Bao bì nhựa đóng gói sản phẩm phải có ký hiệu nhựa tái chế.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế được ít nhất là 70 phần trăm (%) trong lượng.

	02
	Bột giặt
	- Không chứa các hỏa chât độc hại.

- Sử dụng chất chất hoạt động bề mặt có khả năng phân hủy sinh học.

- Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.
- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa các kim loại nặng độc hại.

- Bao bì nhựa phải có khả năng tái chế, không được chứa polyvinylclorit (PVC) hoặc hợp chất chứa clo.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng

	03
	Xà phòng bánh
	Tương tự như “Bột giặt”

	04
	Sản phẩm chăm sóc tóc
	Tương tự như “Nước rửa bát bằng tay” và “bột giặt”

	05
	Dầu gội đầu, dầu xả và sản phẩm chăm sóc tóc
	Tương tự như “Nước rửa bát bằng tay” và “bột giặt”

	06
	Giấy văn phòng
	- Nguyên liệu sản xuất giấy phải có xuất xứ từ các khu rừng trồng; không phải là rừng tự nhiên hoặc khu rừng đã được cấp chứng nhận FSC.

- Không sử dụng các chất tẩy trắng có chứa halogen hoặc khí chlorine. 

- Không sử dụng các hóa chất độc hại nằm trong danh mục bị cấm sử dụng

- Sử dụng các chất hoạt động bề mặt có khả năng phân hủy sinh học.

	07
	Sơn phủ dung trong xây dựng
	-Nồng độ tổng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có trong sản phẩm phải không vượt quá các giới hạn cho phép.

- Không chứa các loại hợp chất thuộc nhóm hợp chất glycol ether.

- Không sử dụng các loại kim loại nặng độc hại và các hợp chất của chúng trong quá trình sản xuất.

- Không sử dụng các hóa chất có khả năng gây ung thư.

- Không sử dụng chất hoạt động bề mặt khó phân hủy sinh học.

- Không sử dụng các hợp chất phá hủy tầng ô-zôn 

- Hạn chế sử dụng các loại dung môi hydrocarbon (không vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm cuối sau khi pha chế).

-  Không sử dụng các dung môi clo hóa

-  Không sử dụng ethylene glycol để pha chế sản phẩm.

- Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.

-  Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa kim loại nặng độc hại.

- Phải sử dụng nhựa tái chế để đóng gói sản phẩm.

- Bao gói sản phẩm hoặc nhãn không được chứa PVC hoặc hợp chất chứa.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng.

	08
	Acquy chì
	- Thực hiện thu hồi và tái sử dụng chì.

	09
	Bao bì nhựa phân hủy sinh học
	- Bao bì nhựa có khả năng tự phân hủy sinh học tối thiểu 90% trong thời gian dưới 03 (ba) năm khi bị thải bỏ ra môi trường tự nhiên hoặc xử lý bằng phương pháp chôn lấp rác thông thường.

- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.

- Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

	10
	Hộp mực in dùng cho các loại máy in, máy photocopy, máy fax
	- Không sử dụng các hóa chất độc hại trong hộp mực in.

- Mực phải có kết quả âm tính đối với thử nghiệm Ames.

- Hộp đựng  mực nhựa phải đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

- Không sử dụng các hợp chất chlorofluorocarbon (CFCs) hoặc các hợp chất clo hữu cơ (organic chlorinated compounds) trong quá trình làm sạch sản phẩm.

- Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.

- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa kim loại nặng độc hại.

- Bao bì nhựa phải có khả năng tái chế, không được chứa polyvinylclorit (PVC) hoặc hợp chất chứa clo.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng.

	11
	Máy in
	- Tiết kiệm năng lượng

- Hạn chế sử dụng và kiểm soát hóa chất độc hại

- Kiểm soát phát thải và tiếng ồn

- Nếu thiết bị có pin gắn kèm thì pin phải là loại xạc được, có bảo hành ít nhất 3 năm và có thể thay thế được dễ dàng. Hàm lượng kim loại nặng có trong pin đạt giới hạn được quy định.

- Các chi tiết bằng nhựa có thể tái chế khi thải bỏ sản phẩm (hoặc thực hiện theo ISO 11469).

- Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.

- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì, thuỷ ngân, cadimi và chất crom có chứa hoá trị sáu (hexavalen chromium) để sản xuất bao bì;

- Bao bì nhựa phải có khả năng tái chế, không được chứa polyvinylclorit (PVC) hoặc hợp chất chứa clo.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng.

	12
	Máy tính xách tay
	- Tiết kiệm năng lượng.

- Ô nhiễm tiếng ồn trong giai đoạn sử dụng, độ ồn (mức áp lực âm thanh hoặc cường độ âm thanh) phải tuân thủ quy.

- Việc sử dụng các hóa chất trong quá trình sản xuất, tái sử dụng các hóa chất trong giao đoạn phân hủy sản phẩm phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

- Không sử dụng các kim loại nặng độc hại.

- Không sử dụng các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học.

- Không sử dụng các hợp chất clo hóa trong các thành phần nhựa hoặc các thành phần nhựa chứa hợp chất clo hóa (như PVC) trong các chi tiết bằng nhựa. 

- Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.

-  Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì, thuỷ ngân, cadimi và chất crom có chứa hoá trị sáu (hexavalen chromium) để sản xuất bao bì;

- Bao bì nhựa phải có khả năng tái chế, không được chứa polyvinylclorit (PVC) hoặc hợp chất chứa clo.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng.

	13
	Bao bì tổng hợp đóng gói thực phẩm
	- Đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo không có chứa các hợp chất, hóa chất có khả năng gây ung thư 
- Đảm bảo không thôi nhiễm độc vào thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.
- Có chứng nhận về việc sử dụng nguyên liệu gỗ từ các khu rừng có chứng chỉ FSC để sản xuất giấy nguyên liệu cho sản xuất bao bì.
- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa kim loại nặng độc hại.

- Có hệ thống thu gom hay chính sách ký quỹ để thu hồi bao bì sau khi sử dụng để đảm bảo thực hiện tái chế được ít nhất 50% khối lượng bao bì sản phẩm đã bán ra hàng năm.

	14
	Vật liệu lợp, ốp, lát thuộc vật liệu gốm xây dựng
	- Nguyên liệu đầu vào không được chứa các hóa chất độc hại.

- Các chất phụ gia được sử dụng trong sản xuất sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu về giới hạn nồng độ tối đa cho phép.

- Tiết kiệm năng lượng
-Tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong quy trình sản xuất phải đạt từ 70% trở lên. 
- Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải phải đáp ứng yêu cầu quy định.

- Đảm bào an toàn đổi với sức khỏe mười tiêu dung.

- Sản phẩm không chứa các chất phóng xạ nhân tạo trong thành phần.
- Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.
- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa kim loại nặng.

- Bao bì nhựa phải có khả năng tái chế, không được chứa polyvinylclorit (PVC) hoặc hợp chất chứa clo.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng.

	15
	Bóng đèn huỳnh quang
	- Được dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Không chứa thủy ngân vượt quy định

- Không sử dụng Cd và As làm nguyên liệu thô để sản xuất đèn.
- Không chứa các chất đồng vị phóng xạ.
- Lượng chì (Pb) trong các cấu thành, thành phần sử dụng để hàn bóng đèn phải được giảm đến mức thấp nhất.
- Các loại vật liệu làm bao bỉ phải có khả năng tái chế được.
- Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa kim loại nặng.

- Bao bì nhựa phải có khả năng tái chế, không được chứa polyvinylclorit (PVC) hoặc hợp chất chứa clo.

- Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng.


